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1. Ma trận nội dung:

	Mạch kiến thức,     

kĩ năng
	Số câu, số điểm
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Tổng

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	Số học:

- Đọc, viết, so sánh các số có ba chữ số. 

- Viết số thành tổng các trăm, chục, đơn vị

- Thực hiện tính cộng, trừ (không nhớ, có nhớ) các số trong phạm vi 1000.

- Biết giải bài toán có lời văn bằng một phép tính cộng, trừ, nhân, chia 
	Số câu
	04
	
	0
	02
	
	01
	04
	03

	
	Số điểm
	4,0
	
	0
	2,0
	
	1,0
	4,0
	3,0

	Đại lượng và đo đại lượng: 

- Biết các đơn vị đo độ dài (Đề-xi- mét, mét, ki-lô-mét), đơn vị đo khối lượng (ki-lô-gam), đơn vị đo dung tích (lít), đơn vị đo thời gian (giờ, phút, ngày, tháng, năm), đơn vị tiền tệ Việt Nam (đồng)

- Thực hiện đổi và tính toán các phép tính có kèm theo đơn vị đo đã học. 
	Số câu
	
	
	
	01
	01
	
	01
	01

	
	Số điểm
	
	
	
	1,0
	1,0
	
	1,0
	1,0

	Yếu tố hình học: 

- Nhận dạng và gọi đúng tên các hình khối: khối lập phương, khối hộp chữ nhật, khối trụ, khối cầu
	Số câu
	01
	
	
	
	
	
	01
	0

	
	Số điểm
	1,0
	
	
	
	
	
	1,0
	0

	Tổng
	Số câu
	05
	0
	0
	03
	01
	01
	06
	04

	
	Số điểm
	5,0
	3,0
	2,0
	10

	
	Tỉ lệ
	50%
	30%
	20%
	100%


2. Ma trận câu hỏi kiểm tra:

	TT
	Chủ đề
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Tổng



	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	1
	Số học
	Số câu
	03
	
	
	02
	
	01
	07

	
	
	Câu số
	1, 3,
4,5
	
	
	7,9
	
	10
	

	2
	Đại lượng và đo đại lượng
	Số câu
	
	
	
	01
	01
	
	02

	
	
	Câu số
	
	
	
	8
	6
	
	

	3
	Yếu tố hình học
	Số câu
	01
	
	
	
	
	
	01

	
	
	Câu số
	2
	
	
	
	
	
	

	                Tổng số câu
	05
	0
	0
	03
	01
	01
	10
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